
TRƯỜNG THPT PHONG PHÚ 

TỔ LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ - GDCD 

NHÓM LỊCH SỬ 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2022 – 2023 

MÔN: LỊCH SỬ 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – LỚP 12 

MÔN: LỊCH SỬ – THỜI GIAN LÀM BÀI: 50 phút 

 Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm 100%. 

TT 
Nội dung 

kiến thức 

 

 

 

Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

 

 

% tổng 

 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 
Số CH 

Thời 

gian 

Số CH 
Thời 

gian 
Số CH 

Thời 

gian 
Số CH 

Thời 

gian 
Số CH 

Thời 

gian 
TN TL   

1 

Việt Nam 

từ năm 

1954 đến 

năm 1975 

Bài 22. Nhân dân 

hai miền trực tiếp 

chiến đấu chống đế 

quốc Mĩ xâm lược. 

Nhân dân miền Bắc 

vừa chiến đấu vừa 

sản xuất (1965 - 

1973) 

06 3.0 04 4.0 03 - 01 - 14 - - 35% 

Bài 23. Khôi phục 

và phát triển kinh tế 

– xã hội ở miền Bắc, 

giải phóng hoàn 

06 3.0 04 4.0 04 - 02 - 14 - - 35% 



toàn miền Nam 

(1973 – 1975) 

2 

Việt Nam 

từ năm 

1975 đến 

năm 2000 

Bài 24. Việt Nam 

trong năm đầu sau 

thắng lợi của cuộc 

kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước năm 

1975 

02 1.0 02 2.0 01 - 01 - 6 - - 15% 

Bài 25. Việt Nam 

xây dựng chủ nghĩa 

xã hội và đấu tranh 

bảo vệ Tổ quốc 

(1976 – 1986) 

02 1.0 02 2.0 - - - - 6 - - 15% 

Tổng  16 8.0 12 12 8 - 04 - 40 0 45 100 

Tỉ lệ %   40 30 20 10 100 0   

Tỉ lệ chung %  70 30 100  100 

 

  



TRƯỜNG THPT PHONG PHÚ 

TỔ LỊCH SỬ-ĐỊA LÝ-GDCD 

NHÓM LỊCH SỬ 

 

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II  

NĂM HỌC 2022 - 2023 

MÔN: LỊCH SỬ 

BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – KHỐI 12 

TT 
Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị kiến 

thức 
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

1 

Việt Nam từ 

năm 1954 

đến năm 

1975 

Bài 22. Nhân 

dân hai miền 

trực tiếp chiến 

đấu chống đế 

quốc Mĩ xâm 

lược. Nhân dân 

miền Bắc vừa 

chiến đấu vừa 

sản xuất (1965 

- 1973) 

Nhận biết 

- Trình bày chiến lược chiến tranh cục bộ (1965-1968) 

- Trình bày chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, Đông Dương 

hóa chiến tranh (1969-1973) 

- Trình bày cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống lại chiến 

tranh cục bộ (1965-1968) và chiến lược Việt Nam hóa chiến 

tranh, Đông Dương hóa chiến tranh (1969-1973) của Mỹ 

ngụy. 

Thông hiểu 

- Nêu được âm mưu, thủ đoạn của Mỹ trong chiến lược chiến 

tranh cục bộ. 

- Làm rõ ý nghĩa chiến thắng của trận Vạn Tường (1965) 

- Làm rõ ý nghĩa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu 

Thân 1968. 

- Làm rõ ý nghĩa cuộc tiến công chiến lược năm 1972. 

Vận dụng 

- Trình bày và làm rõ nội dung hiệp định Paris (1972) 

Vận dụng cao 

06 04 03 01 



- So sánh nội dung Hiệp định Paris và hiệp định Giơ-ne-vơ. 

Bài 23. Khôi 

phục và phát 

triển kinh tế – 

xã hội ở miền 

Bắc, giải 

phóng hoàn 

toàn miền 

Nam (1973 – 

1975) 

Nhận biết 

- Nêu được âm mưu của Mĩ-Ngụy sau hiệp định Pasris. 

- Trình bày những thắng lợi của nhân dân miền Nam sau hiệp 

định Paris. 

- Trình bày nội dung Đại hội đại biểu toàn quốc lần III 

(9/1960). 

- Nêu khái niệm chiến lược chiến tranh đặc biệt. 

Thông hiểu 

- Làm rõ chủ trương kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam 

của Đảng. 

- Trình bày cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. 

Vận dụng 

- Phân tích ý nghĩa chiến thắng Phước Long. 

- Phân tích tính sáng tạo, linh hoạt của Đảng tra trong kế hoạch 

giải phóng hoàn toàn miền Nam. 

Vận dụng cao 

- Phân tích nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của 

cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. 

06 04 04 02 

2 

Việt Nam từ 

năm 1975 

đến năm 

2000 

Bài 24. Việt 

Nam trong 

năm đầu sau 

thắng lợi của 

cuộc kháng 

chiến chống 

Mỹ, cứu nước 

năm 1975 

Nhận biết 

- Trình bày tình hình thuận lợi và khó khăn của nước ta sau 

năm 1975. 

- Nêu được nhiệm vụ nước ta trong những năm đầu sau cuộc 

kháng chiến chống Mĩ cứu nước. 

Thông hiểu 

- Trình bày nội dung hội nghị lần thứ 24 của Ban chấp hành 

Trun ương Đảng. 

- Trình bày kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI của nước Việt 

nam thống nhất. 

- Trình bày nguyện vọng của nhân dân cả nước sau 1975. 

Vận dụng 

02 02 01 01 



- Phân tích ý nghĩa quan trọng khi hoàn thành thống nhất đất 

nước. 

Vận dụng cao 

- Rút ra bài học kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng đất 

nước. 

Bài 25. Việt 

Nam xây dựng 

chủ nghĩa xã 

hội và đấu 

tranh bảo vệ 

Tổ quốc (1976 

– 1986) 

Nhận biết 

- Nêu được công cuộc bảo vệ biên giới phía Tây Nam trước 

Khơ me đỏ của ta. 

- Nêu được công cuộc bảo vệ biên giới phía Bắc trước Trung 

Quốc của ta. 

Thông hiểu 

- Trình bày điều kiện tiên quyết để đi lên chủ nghĩa xã hội. 

- Hiểu được con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội là hợp quy 

luật của cách mạng nước ta. 

 

02 02 - - 

 Tổng   16 12 8 4 

Trên đây là ma trận và bảng đặc tả đề kiểm tra học kỳ II môn Lịch sử khối 12 của trường THPT Phong Phú 

năm học 2022 - 2023./. 

 

 

NHÓM TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Đức Tiến 

 

 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Xuân Quyến 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023 

DUYỆT CỦA BGH 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Phạm Văn Thiện 
 


